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C.CẦN BÀI 2 BÀI 6 BÀI 5
10% 30% 30% 30% SỐ CHỮ

1 161135897 Nguyễn Việt Dũng K16TCD1 DTE 302 SB 0 0 0 0 0.0 Không NỢ HP

2 162233481 Trần Lý Quang Hào K16KTR2 DTE 302 SB 4 0 8.5 0 3.0 Ba 0

3 162233485 Trần Minh Hiển K16KTR3 DTE 302 SB 4 0 8.5 0 3.0 Ba 0

4 152232960 Nguyễn Minh Hoàng K16KTR2 DTE 302 SB 4 0 4 0 1.6 Một Phẩy Sáu 0

5 152232989 Lê Thị Ái Nhung K15KTR2 DTE 302 SB 7 0 8.5 8 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

6 161447158 Phạm Hạnh Phúc K16DCD4 DTE 302 SB 10 8.5 8 6 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

7 162236915 Lê Thế PhươngK16KTR3 DTE 302 SB 4 0 8.5 0 3.0 Ba 0

8 152624418 Phạm Thị Thanh Thảo K15NAD2 DTE 302 SB 0 0 0 0 0.0 Không 0

9 162233602 Đinh Lý Hoài ThươngK16KTR2 DTE 302 SB 4 0 8 0 2.8 Hai Phẩy Tám 0

10 162223416 Lê Văn Tới K16XDC2 DTE 302 SB 0 0 0 0 0.0 Không 0

11 161446304 Trần Thị Ý Trinh K16DCD3 DTE 302 SB 10 7.5 8.5 6 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

12 142231454 Đỗ Anh Tuấn K16KTR2 DTE 302 SB 4 0 8.5 0 3.0 Ba 0

13 162736555 Nguyễn Đặng Vũ K16VQH DTE 302 SB 7 0 4 8 4.3 Bốn Phẩy Ba 0
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